
TRƢỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 4 

TUẦN HỌC THỨ 18 (Từ ngày 01/01/2024 - Đến ngày 05/01/2024) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

01/01 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1  HĐTN 

NGHỈ TẾT DƢƠNG LỊCH 

 

2  Tiếng việt  

3  Toán  

4  Tiếng Anh  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1  LS&ĐL  

2  HDH  

3  Đạo đức  

4  HDH*  

3 
 

02/01 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 120 Tiếng việt Ôn tập tiết 1 Phiếu HT 

2  Song ngữ Toán song ngữ  

3  Tiếng Anh Speaking Test 3  

4 86 Toán Ôn tập đo lường (T1) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1  Tin học Kiểm tra định kỳ cuối kì I  

2 121 Tiếng Việt Ôn tập tiết 2 Phiếu HT 

3 35 Khoa học Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (T2) Máy tính 

4  ĐSTV Giới thiệu & đọc sách: Chú Tễu kể chuyện Tết Nguyên đán  

4 
 

03/01 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 122 Tiếng việt KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN Máy tính 

2 123 Tiếng việt Ôn tập tiết 3 Máy tính 

3  Song ngữ Khoa song ngữ  

4 87 Toán Ôn tập đo lường (T2) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1  GDTC Ôn thăng bằng di chuyển- Trò chơi “Lò cò tiếp sức”  

2  Tiếng Anh The First Term Speaking Test Correction  

3 35+36 LS&ĐL Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung (T1&T2) Máy, lược đồ 

4     

5 
 

04/01 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1  Tiếng Anh 
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TIẾNG VIỆT 

 

2 124 Tiếng việt Máy tính 

3  GDTC Sơ kết cuối học kì 1 Kiểm tra, đánh giá cuối học kì I  

4 88 Toán Ôn tập chung (T1) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1  Âm nhạc Kiểm tra đánh giá cuối học kì I  

2 53 HĐTN HĐGDTCĐ: Hành vi xâm hại thân thể Máy tính 

3 36 Khoa học Ôn tập đánh giá HKI Máy tính 

4     

6 
 

05/01 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 125 Tiếng việt Ôn tập tiết 4 Máy tính 

2 89 Toán Ôn tập chung (T2) Máy tính 

3  Công nghệ Chăm sóc hoa, cây cảnh trồng trong chậu (T1) Bảng phụ 

4  Mĩ thuật Mô hình khu bảo tồn thiên nhiên (T2)  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1 126 Tiếng việt Ôn tập tiết 5 Phiếu HT 

2 90 Toán Ôn tập chung (T3) Máy tính 

3 54 HĐTN SHL: SHTCĐ: Phòng tránh bị xâm hại Máy tính 

4     

                                                                                    Số lƣợt sử dụng ĐD: 18 
 

Giang Biên, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

KHỐI TRƢỞNG 
 

 
Trần Thị Thanh Hƣơng 



 


